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 Ea Sup, ngày 05 tháng 09 năm 2024  

  

CÔNG KHAI  

Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung theo thông tư 09/2024/TT-

BGDĐT ngày 03/06/2024  năm học 2024 - 2025 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 

2018; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý chất lượng; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về công khai trong hoạt động 

của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

1. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung: 

a) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu cho một học 

sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

- Tổng diện tích: 17.553m2; bình quân 14.98m2/1 học sinh; đối sánh 14.98m2/1/10m2 

( theo qui định của thông tư 13/2020/TT-BGD) 

b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ 

học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; 

đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

- Phòng hành chính : 11 phòng hành chính tổng diện tích 363m2 

- Phòng lớp học 32 phòng tổng diện tích: 2653 m2 



- Nhà đa chức năng: 533 m2 

- Phòng học thực hành thí nghiệm có 06 phòng  738 m2 

- Khu tập thể giáo viên 05 phòng diễn tích: 132 m2 

- Nhà để xe học sinh: 128 

- Dãy nhà phòng hội đồng: 207.58 m2 

c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

STT TÊN ĐỒ DÙNG SỐ LƯỢNG 
QUI ĐỊNH CỦA THÔNG 

TƯ 39/2021 

01 cây thước chữ T 04 cái 08 

02 thước đo độ 04 cái 08 

03 thước vẽ hình tròn 04 cái 08 

04 thước eke 04cái 08 

05 compa 06 cái 08 

06 bộ mô hình các khối 04 bộ 64 

07 
bộ dụng cụ tạo mặt 

tròn xoay 
04 bộ 64 

08 
bộ dụng cụ vẽ 

parapol 
05 bộ 08 

09 máy tính cầm tay 17 cái  

 

DANH SÁCH THIẾT BỊ MÔN VẬT LÝ + CÔNG NGHỆ 

STT TÊN ĐỒ DÙNG SỐ LƯỢNG 
QUI ĐỊNH CỦA THÔNG 

TƯ 39/2021 

01 đế ba chân 21 cái 07 

02 trụ phi 10 42 cái 07 

03 trụ phi 8 15 cái 07 

04 
đồng hồ đo thời gian 

hiện số 
04 cái  

05 khớp đa năng 21 cái  

06 bảng thép 06 cái 07 

07 hộp quả nặng 19 cái 07 

08 biến thế nguồn 11 cái 07 

10 điện kế chứng minh 03 cái  

11 dây nối 21 dây 140 

12 máy phát âm tần 08 cái 07 

13 
BTN khảo sát 

chuyển động rơi tự 
04 bộ 07 



do 

14 
BTN qui tắc hợp lực 

đồng qui, song song 
05 bộ 07 

15 
xác đinh hệ số căng 

bề mặt của chất lỏng 
04 bộ 07 

16 
BTN về dao động cơ 

học 
01 bộ 07 

17 
BTN khảo sát lực 

đàn hồi 
02 bộ 07 

18 BTN về sóng dừng 01 bộ 07 

19 BTN về sóng nước 01 bộ 07 

20 
BTN về mạch điện 

xoay chiều 
05 bộ  07 

21 
BTN về điện tích 

điện trường 
01 bộ 07 

22 
BTN về lực từ và 

cảm ứng điện từ 
02 bộ 07 

23 BTN quang hình 05 bộ 07 

24 
BTN xác định bước 

sóng ánh sáng 
01 bộ 07 

25 Bộ thu nhận số liệu 03 bộ 02  

26 

Bộ công cụ phát 

triển ứng dụng dựa 

trên vi điều khiển 

04 bộ 04 

 

 DANH SÁCH THIẾT BỊ MÔN HÓA HỌC 

STT TÊN ĐỒ DÙNG SỐ LƯỢNG 
QUI ĐỊNH CỦA THÔNG 

TƯ 39/2021 

01 ống nghiệm phi 16 20 50 

02 
ống nghiệm có 

nhánh các loại 
65 20 

03 ống hút nhỏ giọt 07 20 

04 ống đong hình trụ 25 07 

05 
ống dẫn thủy tinh 

các loại 
50 60 

06 bình cầu các loại 45 21 

07 
bình tam giác các 

loại 
12 07 

08 lọ thủy tinh các loại 60 45 

09 
cốc thủy tinh các 

loại 
35 14 

10 phễu thủy tinh các 57 24 



loại 

11 chậu thủy tinh 31  

12 đũa thủy tinh 46 07 

13 đèn cồn 40 07 

14 bát sứ nung 10 07 

15 nhiệt kế rượu 42 07 

16 kiềng 3 chân 27  

17 nút cao su 150 56 

18 giá để ống nghiệm 30 14 

19 lưới thép 10 07 

20 kẹp đốt hóa chất 79 14 

21 chổi rửa ống nghiệm 10 14 

22 thìa xúc hóa chất 07 07 

23 
khay mang dụng cụ 

và hóa chất 
14 02 

24 bộ giá thí nghiệm 31 07 

25 ống sinh hàn thẳng 44 44 

26 tủ hôt 02 01 

27 
bộ hóa chất dành 

cho hs 
30  

28 
bộ hóa chất dành 

cho giáo viên 
15  

29 Tủ đựng hóa chất 01 01 

30 Cân điện tử 11 02 

    

DANH SÁCH THIẾT BỊ MÔN SINH HỌC + CÔNG NGHỆ 

STT TÊN ĐỒ DÙNG SỐ LƯỢNG 
QUI ĐỊNH CỦA THÔNG 

TƯ 39/2021 

01 
các cấp tổ chức của 

thế giới sống 
02  tờ 

CÁC TRANH ẢNH 

HIỆN CÓ KHÁC NHIỀU 

SO VỚI THÔNG TƯ QUI 

ĐỊNH 

02 một số loại vi rút 01 tờ  

03 

triệu chứng bệnh 

tích của cá trắm có 

bị bệnh xuất huyết 

07 tờ 

04 

triệu chứng bệnh 

tích của gà bị bệnh 

Niu - Cat - Xơn 

08 tờ 

605 
cải tạo và sử dụng 

đất mặn và đất phèn 
07 tờ 

06 chuỗi thức ăn 07 tờ 

07 
mối quan hệ họ 

hàng giữa người và 
07 tờ 



một số loại vượn 

08 
một số hóa thạch 

điển hình 
07 tờ 

09 
các mức cấu trúc 

của NST 
07 tờ 

10 
cấu tạo của xinap 

hóa học 
07 tờ 

11 

phương thức trao 

đổi khoáng của rễ 

trong đất 

07 tờ 

12 
sự tiến hóa của hệ 

thần kinh 
06 tờ 

13 
sự tiến hóa của hệ 

tuần hoàn 
06 tờ 

14 
quy trình cấy truyền 

phôi bò 
07 tờ 

15 

quy trình nuôi cấy 

mô trong việc tạo và 

nhân giống 

07 tờ 

16 
cấu trúc của tế bào 

ĐV, TV, vi khuẩn 
02 tờ 

17 lưới thức ăn 06 tờ 

18 bằng chứng tiến hóa 07 tờ 

19 
sự tiến hóa của bàn 

chân ngựa 
07 tờ 

20 
động vật chỉ thị môi 

trường 
07 tờ 

21 
thực vật chỉ thị môi 

trường 
07 tờ 

22 
các hình thức chọn 

lọc tự nhiên 
07 tờ 

23 
các chu trình sinh 

địa hóa 
15 tờ 

24 

bộ dụng cụ thí 

nghiệm sinh học lớp 

12 

02 bộ 

25 máy đo huyết áp 04 cái 

26 
dụng cụ nghe nhịp 

tim 
04 cái 

27 

mô hình cấu trúc 

không gian phân tử 

ADN 

06 bộ 



28 
bộ NST người bình 

thường 
04 bộ 

29 

mô hình cấu trúc 

không gian phân tử 

ADN 

01 bộ 

31 máy xay sinh tố 01 cái 

32 

bộ mô hình những 

diễn biễn cơ bản của 

NST 

10 bộ 

33 cân đồng hồ 11 cái  

34 máy đo PH cầm tay 12 07 

35 Kính hiển vi 07 07 

36 Lam kính 07 07 

37 La men 07 07 

38 Cảm biến độ ph 07 07 

39 Cảm biến độ ẩm 07 07 

 

STT TÊN ĐỒ DÙNG 
SỐ 

LƯỢNG 

TÌNH 

TRẠNG 

QUI ĐỊNH CỦA 

THÔNG TƯ 

39/2021 

1  
Một số hình ảnh tư liệu về 

Nguyễn Trãi 
09 tờ 

Bình 

thường 

Tranh ảnh khác 

nhiều so với 

thông tư, không 

còn phù hợp với 

chương trình 

giáo dục 2018 

2  
Một số hình ảnh tư liệu về 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 
08 tờ 

Bình 

thường 

3  
Một số hình ảnh tư liệu về 

Nguyễn Du 
09 tờ 

Bình 

thường 

4  
Một số hình ảnh tư liệu về Đỗ 

Phủ 
08 tờ 

Bình 

thường 

5  
Một số hình ảnh tư liệu về Lí 

Bạch 
08 tờ 

Bình 

thường 

6  Phong cảnh núi rừng Tây Bắc 04 tờ 
Bình 

thường 

7  
Cảnh núi rừng và chiến khu cách 

mạng Việt Bắc 
07 tờ 

Bình 

thường 



 

DANH SÁCH THIẾT BỊ MÔN ĐỊA LÝ  

 

STT TÊN ĐỒ DÙNG 
SỐ 

LƯỢNG 

TÌNH 

TRẠNG 

QUI ĐỊNH CỦA 

THÔNG TƯ 

39/2021 

8  Phong cảnh sông Hương 11 tờ 
Bình 

thường 

9  
Cảnh nạn đói năm 1945 ở đồng 

bằng Bắc Bộ 
03 tờ 

Bình 

thường 

10  Kể sử thi Ê–đê, Ba-na 03 Bình 

thường 

11  Di tích lịch sử và lễ hội Cổ Loa 03 
Bình 

thường 

12  Một số hình thức đối đáp dân gian 01 
Bình 

thường 

 13  
Trích đoạn “Xúy vân giả dại” (vở 

chèo Kim Nham) 
02 

Bình 

thường 

14  Tư liệu về văn thuyết minh 02 Bình 

thường 

15  
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo 

viên môn ngữ văn 
03 Bình 

thường 
10 (01/GV) 

16  
Sơ đồ qui trình và cấu trúc một 

báo cáo nghiên cứu khoa học 
03 Bình 

thường 

10 

(01/GV) 

17  
Sơ đồ qui trình tiến hành sân khấu 

hóa một tác phẩm văn học 
03 Bình 

thường 

10 

(01/GV) 

STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG 
TÌNH 

TRẠNG 

QUI ĐỊNH 

CỦA THÔNG 

TƯ 39/2021 

1  Cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo 07 tờ BT 
Tranh ảnh 

khác nhiều so 2  Một số kết quả của tác động nội lực 07 tờ BT 



STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG 
TÌNH 

TRẠNG 

QUI ĐỊNH 

CỦA THÔNG 

TƯ 39/2021 

3  
Một số địa hình được tạo thành do sóng 

biển 
07 tờ BT 

với thông tư, 

không còn phù 

hợp với 

chương trình 

giáo dục 2018 

4  Tự nhiên thế giới 06 tờ BT 

5  Các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất 07 tờ BT 

6  
Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất 

và núi lửa trên Trái Đất 
07 tờ BT 

7  
Các thảm thực vật và các nhóm đất chính 

trên Trái Đất 
07 tờ BT 

8  Dân cư và đô thị lớn trên thế giới 07 tờ BT 

9  Nông nghiệp thế giới 06 tờ BT 

10  Công nghiệp thế giới 07 tờ BT 

11  Nhiệt độ, khí áp và gió trên Trái Đất 06 tờ BT 

12  Thế giới  06 tờ BT 

13  Hoa Kì – Kinh tế chung 05 tờ BT 

14  Cộng hoà liên bang Đức - Kinh tế chung 07 tờ BT 

15  Cộng hoà Pháp - Kinh tế chung 07 tờ BT 

16  Liên bang Nga - Kinh tế chung 07 tờ BT 

17  Nhật Bản - Kinh tế chung 07 tờ BT 

18  Trung Quốc - Kinh tế chung 07 tờ BT 

19  Ấn Độ - Kinh tế chung 03 tờ BT 

20  Đông Nam Á - Kinh tế chung 05 tờ BT 

21  Ai Cập - Kinh tế chung 06 tờ BT 

22  Châu Á - Địa lí tự nhiên 05 tờ BT 

23  Cộng hoà liên bang Đức - Địa lí tự nhiên 05 tờ BT 

24  Châu Phi - Địa lí tự nhiên 07 tờ BT 



STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG 
TÌNH 

TRẠNG 

QUI ĐỊNH 

CỦA THÔNG 

TƯ 39/2021 

25  Mĩ la tinh- Địa lí tự nhiên 04 tờ BT 

26  Ôxtrâylia - Kinh tế chung 06 tờ BT 

27  Liên bang Nga - Địa lí tự nhiên 07 tờ BT 

28  Nhật Bản - Địa lí tự nhiên 07 tờ BT 

29  Trung Quốc - Địa lí tự nhiên 04 tờ BT 

30  Hoa Kì - Địa lí tự nhiên 03 tờ BT 

31  Đông Nam Á - Địa lí tự nhiên 16 tờ BT 

32  Việt Nam - Địa chất - khoáng sản 07 tờ BT 

33  Việt Nam - Địa lí tự nhiên 05 tờ BT 

34  Việt Nam - Khí hậu 03 tờ BT 

35  Việt Nam- Các loại đất chính 07 tờ BT 

Tranh ảnh 

khác nhiều so 

với thông tư, 

không còn phù 

hợp với 

chương trình 

giáo dục 2018 

36  Việt Nam - Thực vật và động vật 07 tờ BT 

37  Việt Nam - Dân cư và đô thị 07 tờ BT 

38  Việt Nam- Kinh tế chung 04 tờ BT 

39  
Việt Nam - Nông nghiệp, lâm nghiệp và 

thuỷ sản 
07 tờ BT 

40  
Việt Nam - Công nghiệp và giao thông 

vận tải 
07 tờ BT 

41  Việt Nam - Du lịch  04 tờ BT 

42  
Việt Nam - Kinh tế biển-đảo và các vùng 

kinh tế trọng điểm 
07 tờ BT 

43  Việt Nam  04 tờ BT 

44  Việt Nam - Thương mại 07 tờ BT 

45  
Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng 

sông Hồng - Kinh tế  
07 tờ BT 

46  
Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu 

Long - Kinh tế  
07 tờ BT 



 

DANH SÁCH THIẾT BỊ MÔN LỊCH SỬ  

 

STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG 
TÌNH 

TRẠNG 

QUI ĐỊNH 

CỦA THÔNG 

TƯ 39/2021 

47  Bắc Trung Bộ - Kinh tế  07 tờ BT 

48  
Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

– Kinh tế  
07 tờ BT 

49  Quả địa cầu 03 quả BT 

50  Trái Đất và hệ Mặt Trời   

51  Mĩ La Tinh( kinh tế -  xã hội) 07 tờ BT 

52  Châu Phi:( kinh tế - xã hội): 02 tờ BT 

53  Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 03 bộ BT 04(01/GV) 

54  Tranh cấu trúc của trái đất 03 tờ BT 04 (01/GV) 

55  Tranh cấu tạo vỏ trái đất và vỏ địa lí 03 tờ BT         04(01/GV) 

56  
Tranh một số dạng địa hình cấu tạo do nội 

lực và ngoại lực 
03 tờ BT 04(01/GV) 

57  Sơ đồ giới hạn của sinh quyển 03 tờ BT 04(01/GV) 

STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG 
TÌNH 

TRẠNG 

QUI ĐỊNH CỦA 

THÔNG TƯ 

39/2021 

1 
Kiến trúc đền tháp ở Ấn Độ thời 

cổ 
06 tờ BT 

Tranh ảnh khác 

nhiều so với thông 

tư, không còn phù 

hợp với chương 

trình giáo dục 

2018 

2 
Nhà hát cổ ở Hi Lạp và khu phố 

cổ ở Rôma 
07 tờ BT 

3 
Một số hiện vật thời kì đồ đá ở 

Việt Nam 
07 tờ BT 

4 
Hiện vật, kiến trúc và điêu khắc 

cổ Chăm-pa 
07 tờ BT 

5 
Nghệ thuật gốm sứ, điêu khắc 

thời Lí- Trần  
07 tờ BT 



STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG 
TÌNH 

TRẠNG 

QUI ĐỊNH CỦA 

THÔNG TƯ 

39/2021 

13 

Quân và dân cả nước chuẩn bị cho 

chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 

1954 

07 tờ BT 

14 
Chiến dịch Hồ Chí Minh (Xuân 

1975) 
07 tờ BT 

15 
Một số hình ảnh của Việt Nam 

trong thời kì đổi mới  
13 tờ BT 

17 
Các quốc gia cổ đại phương 

Đông và phương Tây 
07 tờ BT 

18 
Các quốc gia Đông Nam Á cổ và 

phong kiến 
06 tờ BT 

19 
Chiến thắng Bạch Đằng (năm 

938) 
05 tờ BT 

20 
Kháng chiến chống Tống thời Lý 

(1075-1077) 
07 tờ BT 

21 
Kháng chiến chống xâm lược 

Mông- Nguyên 
07 tờ BT 

22 
Phong trào đấu tranh chống xâm 

lược Minh 
07 tờ BT 

23 
Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa 

(1789) 
07 tờ BT 

24 

Chiến tranh giành độc lập của 13 

thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và sự 

thành lập hợp chúng quốc châu 

Mĩ 

06 tờ BT 

 

25 Nước Anh thời cận đại 07 tờ BT 

26 
Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX 

đầu thế kỉ XX 
07 tờ BT 

27 
Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu 

thế kỉ XX 
07 tờ BT 

28 
Hành trình cứu nước của Nguyễn 

Ái Quốc (1911-1941) 
06 tờ BT 

29 
Chiến tranh thế giới lần thứ I 

(1914 - 1918) 
07 tờ BT 



STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG 
TÌNH 

TRẠNG 

QUI ĐỊNH CỦA 

THÔNG TƯ 

39/2021 

30 

Chiến tranh thế giới lần thứ II (1939 

- 1941) - Chiến trường Châu Âu và 

Bắc Phi 

06 tờ BT 

31 

 Chiến tranh thế giới lần thứ II 

(1939 - 1941) - Chiến trường Châu 

Á-Thái Bình Dương 

08 tờ BT 

32 
Quá trình Pháp xâm lược Việt 

Nam (1858-1867) 
07 tờ BT 

33 

Cuộc kháng chiến chống Pháp 

xâm lược của nhân dân Bắc Kì 

lần thứ nhất (1873) và lần thứ hai 

(1882) 

06 tờ BT 

34 Châu Á 06 tờ BT 

35 Khu vực Mỹ - la tinh  05 tờ BT 

36 Châu Phi  06 tờ BT 

37 Việt Nam từ 1919 – 1945  06 tờ BT 

38 
Chiến trường Đông Dương 1953 

– 1954  
04 tờ BT 

 

39 
Các lực lượng quân sự ở Việt 

Nam sau Cách mạng Tháng Tám 
07 tờ BT 

40 
Phong trào cách mạng 1930 – 

1931 
05 tờ BT 

41 Việt Nam từ 1954-1975  06 tờ BT 

42 
Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 

1945 
03 tờ BT 

43 Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954  03 tờ BT 

44 
Chiến dịch Biên giới thu-đông 

1950  
06 tờ BT 

45 Xô viết Nghệ - Tĩnh 07 tờ BT 

46 Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947  05 tờ BT 

47 
Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

1975 
06 tờ BT 

48 
Quan hệ quốc tế trong “Chiến 

tranh lạnh” 
05 tờ BT 



 

DANH SÁCH THIẾT BỊ MÔN KINH TẾ PHÁP LUẬT 

STT TÊN THIẾT BỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
TÌNH TRẠNG 

QUI ĐỊNH CỦA 

THÔNG TƯ 

39/2021 

01 

Tranh thể hiển sơ đồ mô 

phỏng về các chủ thể tham 

gia trong nền kinh tế và vai 

trò của các chủ thể tham gia 

trong nền kinh tế 

03 tờ BT 02 (01/GV) 

02 
Tranh thể hiển sơ đồ các loại 

hình thị trường cơ bản 
03 tờ BT 02 

03 

Tranh thể hiện sơ đồ mô 

phỏng một số loại thuế phổ 

biến 

03 tờ BT 02 

04 
Tranh thể hiện sơ đồ một số 

dịch vụ tín dụng cơ bản 
03 tờ BT 02 

05 
Tranh sơ đồ các bước lập kế 

hoạch tài chính cá nhân 
03 tờ BT 02 

06 Tranh thể hiện sơ đồ hệ 03 tờ BT 02 

STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG 
TÌNH 

TRẠNG 

QUI ĐỊNH CỦA 

THÔNG TƯ 

39/2021 

49 Một số thành tựu KHKT thế giới 10 tờ BT 

50 
Lược đồ cách mạng tư sản Hà 

Lan 
01 tờ BT  

51 
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo 

viên 
03 bộ BT 03 

52 
Lược đồ các quốc gia cổ đại 

phương đông và phương tây 
03 tờ BT 03 

53 
Lược đồ các quốc gia đông nam 

á cổ và phong kiến 
03 tờ BT 03 

54 
Lược đồ di sản văn hóa ở việt 

nam 
03 tờ BT 03 



thống chính trị việt nam 

07 

Tranh mô phỏng hệ thống 

pháp luật và văn bản pháp 

luật Việt Nam theo luật mới 

03 tờ BT 02 

 

 

DANH SÁCH THIẾT BỊ MÔN ANH VĂN 

STT TÊN ĐỒ DÙNG SỐ LƯỢNG 
QUI ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 

39/2021 

01 phòng lab 01 01 

02 phòng mc1 01 01 

03 đài 03 09 

 

SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ TẠI PHÒNG LAB 

STT TÊN ĐỒ DÙNG SỐ LƯỢNG 
QUI ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 

39/2021 

01 thiết bị lưu trữ 

Synology 
01 

01 

02 bộ lưu điện UPS 01 01 

03 tủ rach thiết bị 

SYSTEM 
01 

01 

04 phần mềm 

smartclass 

homework server 

300 

 

05 màn hình LED 

tương tác 65 in 
01 

01 

06 bảng từ hai lớp 01 01 

07 phụ kiện 01 01 

08 hệ thống âm thanh 

phòng học 
01 

01 

09 mic không dây 01 01 

10 máy tính để bàn cho 

giáo viên và học 

sinh 

41 

01máy/1HS 

GV: 01 máy 

 

11 USB Webcam 

Camera 8.0 dành 

cho giáo viên  và 

học sinh 

41 

01/1HS 

12 phần mềm 

Smartclass dành cho 

giáo viên và học 

41 

01/1HS 



sinh 

13 bộ phần mềm Let’s 

Talk English 

A1,A2,B1,B2 

41 

01/1HS 

14 bộ tai nghe micro 

chuyên dụng 
41 

01/1HS 

15 hệ thống mạng 01 01 

16 bàn chuyên dùng 

cho giáo viên 
01 

01 

17 ghế xoay cho giáo 

viên 
01 

01 

18 bàn học viên thiết kế 

cho nhóm 6 học 

viên 

07 

 

19 ghế xếp cho học 

viên 
40 

 

  

DANH SÁCH THIẾT BỊ MÔN TIN HỌC 

STT TÊN ĐỒ DÙNG SỐ LƯỢNG 
QUI ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 

39/2021 

01 máy tính phòng tin 1 37 máy 

01 máy chủ.Tùy theo số lượng 

HS(01 máy/1 HS) 
02 

máy chiếu phòng tin 

1 
01 máy 

03 máy tính phòng tin 2 33 máy 

04 sao chép coppy tệp 04 tờ 

Khác nhiều so với trong thông tư 

05 định dạng kí tự 07 tờ 

06 
bộ CPU, bộ nhớ 

trong, bộ nhớ ngoài 
07 tờ 

07 
màn hình làm việc 

của MS Word 
07 tờ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH THIẾT BỊ MÔN GDQP 

STT 

TÊN 

THIẾT 

BỊ 

KÍ HIỆU 

HOẶC QUY 

CÁCH 

 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

TỔNG 
TÌNH 

TRẠNG 

QUI ĐỊNH CỦA 

THÔNG TƯ 

39/2021 

01 

Súng AK 

nhựa 

Composic 

2000419 

2000493 

2000620 

2000624 

2000626 

2000627 

 khẩu 08 
01 khẩu 

bị hỏng 
 

02 

Súng AK 

bắn kiểm 

tra bằng 

tia laze 

0073 

0086 

0139 

 khẩu 05 
bình 

thường 
 

 

03 

Súng AK 

47 luyện 

tập 

Skt 0708021 

skt 0708022 

Skt 0708023 

SKt0708024 

SKt0708025 

SKt0708026 

SKt0708027 

SKt0708028 

SKt0708029 

Scb 070788 

Scb 070789 

Scb 070790 

Scb1701575 

Scb1701697 

Scb1701715 

Slt 101211 

Slt 101297 

Slt 101298 

Slt 101868 

Slt 101874 

Slt 19010771 

Slt19010670 

Slt19010622 

173701 

173706 

173709 

173712 

173717 

 khẩu 
33 

khẩu 

bình 

thường 
 



180056 

180057 

180058 

180059 

180060 

 

 

 

 

 

04 

mô hình 

súng 

CKC cắt 

bổ 

1003428 

1003433 
 khẩu 02 

bình 

thường 
 

05 

mô hình 

súng diệt 

tăng B40 

  khẩu 02 
bình 

thường 
 

06 

mô hình 

súng diệt 

tăng B41 

  khẩu 02 
bình 

thường 
 

07 

Thiết bị 

huấn 

luyện 

TB95 

  bộ 02 
bình 

thường 
 

08 

máy bắn 

tập 

MBT -

03SH1(01 

khẩu 

súng) 

  bộ 01 
bình 

thường 
 

09 

máy bắn 

tập MBT 

03(01 

khẩu 

súng) 

  bộ 01 
bình 

thường 
 

10 

máy bắn 

tập SH2 

đồng bộ 

máy tính 

chuyên 

dụng(02 

khẩu 

súng) 

  bộ 01 
bình 

thường 
 



 

 

  

 

11 
lựu đạn 

cắt bổ 
  quả 14   

12 

lựu đạn 

luyện tập 

màu cam 

  quả 31   

13 

Lựu đạn 

luyện tập 

và mô 

hình lựu 

đạn b40 

b41 

  quả 30   

14 la bàn   cái 04   

15 
kính kiểm 

tra 
  cái 14   

16 bao se   cái 20   

17 
đồng tiền 

di động 
  cái 16   

18 
thước chỉ 

huy 
  cái 5   

19 ống nhòm   cái 05   

20 
thiêt bị 

tạo giả 
  cái 01   

21 
hộp dụng 

cụ KTBB 
  hộp 05   

22 
cáng cứu 

thương 
  cái 01   

23 
giá đặt 

súng 
  cái 01   

24 
bàn thao 

tác 
  cái 01   

25 địa bàn   cái 01   

26 
bao , túi 

đựng đạn 
  cái 01   

27 

dụng cụ 

băng bó 

cứu 

thương 

  hộp 02    



DANH SÁCH THIẾT BỊ MÔN THỂ DỤC 

 

STT TÊN ĐỒ DÙNG SỐ LƯỢNG 
QUI ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 

39/2021 

01 
các bài thực hành 

thể dục THPT 
14 tờ 

Không có trong thông tư 
02 cầu lông 06 tờ 

03 đá cầu 07 tờ 

04 đồng hồ bấm giờ 02 cái 05 

06 lưới cầu lông 02 cái 03 

07 tạ đẩy 38 quả 50 

08 bàn đạp xuất phát 25 bộ 05 

09 bóng rổ 09 quả 100 

10 bóng đá 17 quả 100 

12 đệm 02 cái 02 

13 Bóng chuyền 11 quả 100 

14 Lồng đựng bóng 04 cái  

15 bơm 01 cái 02 

16 Cột nhảy cao 02 cái 02 

   

DANH SÁCH THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG CHUNG 

STT TÊN ĐỒ DÙNG SỐ LƯỢNG 
QUI ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 

39/2021 

01 loa dùng trong lớp 20 cái  

02 loa kéo 01 cái  

03 camera vi tính 05 cái  

04 Bảng viết điện tử 08  

 

DANH SÁCH TI VI TẠI CÁC PHÒNG 

STT TÊN ĐỒ DÙNG SỐ LƯỢNG 
QUI ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 

39/2021 

01 
ti vi tại các phòng 

lớp 10,11,12 
21 cái  

02 
ti vi tại phòng 

mc1,mc2 
02 cái  

03 
ti vi tại phòng bảo 

vệ 
01 cái  

 

d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, 

sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



TT TÊN SÁCH BỘ SÁCH 

01 Toán 10 Tập một Chân trời sáng tạo 

02 Toán 10 Tập hai Chân trời sáng tạo 

03 Chuyên đề  học tập Toán 10 Chân trời sáng tạo 

04 Bài tập Toán 10 Tập một Chân trời sáng tạo 

05 Bài tập Toán 10 Tập hai Chân trời sáng tạo 

06 Vật lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống 

07 Chuyên đề  học tập Vật lí 10 NT 

08 Bài tập Vật lí 10 NT 

09 Hóa học 10 Chân trời sáng tạo 

10 Hóa học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống 

11 Hóa học 10 – Sách Giáo viên NT 

12 Chuyên đề học tập Hóa học 10 NT 

13 Bài tập Hóa học 10 NT 

14 Sinh học 10 Chân trời sáng tạo 

15 Chuyên đề học tập Sinh học 10 Chân trời sáng tạo 

16 Bài tập Sinh học 10 Chân trời sáng tạo 

17 T.Anh 10 – Global Success – Sách HS / 

18 T.Anh 10 – Global Success – Sách BT / 

19 Tiếng anh 10 – Friends GLobal / 

20 T.A 10-I-LearnSMart World Teacher’s book  / 

21 Ngữ văn 10 Tập một Kết nối tri thức với cuộc sống 

22 Ngữ văn 10 Tập hai NT 

23 Ngữ văn 10 Tập một – Sách Giáo viên NT 

24 Ngữ văn 10 Tập hai – Sách  Giáo viên NT 

25 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 NT 

26 Bài tập Ngữ văn 10 Tập một NT 

27 Bài tập Ngữ văn 10 Tập hai NT 

28 Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống 

29 Bài tập Lịch sử 10 NT 

30 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 NT 

31 Lịch sử 10 Sách giáo viên NT 

32 Địa lí 10 Cánh diều 

33 Chuyên đề Địa lí 10 Cánh diều 

34 Địa lí 10 – Sách Giáo viên Cánh diều 

35 Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt Kết nối tri thức với cuộc sống 

36 Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ NT 

 

 



37 Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt Cánh diều 

38 Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ Cánh diều 

39 CĐ học tập CN 10: Công nghệ trồng trọt Cánh diều 

40 Công nghệ 10: Thiết kế và CN – Sách GV Cánh diều 

41 Tin học 10 Cánh diều 

42 Bài tập Tin học 10 Cánh diều 

43 CĐ học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng Cánh diều 

44 CĐ học tập Tin học 10: K.học máy tính Cánh diều 

45 Tin học 10 – Sách Giáo viên Cánh diều 

46 Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Kết nối tri thức với cuộc sống 

47 Bài tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 NT 

48 CĐ học tập GD kinh tế và pháp luật 10 NT 

49 Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 – Sách GV NT 

50 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 / 

51 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 Cánh diều 

52 GDQP và an ninh 10 – Sách GV Cánh diều 

53 Giáo dục thể chất 10: Cầu lông Kết nối tri thức với cuộc sống 

54 Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền NT 

55 Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ NT 

56 Giáo dục thể chất 10: Bóng đá NT 

           HIỆU TRƯỞNG 


